
Số HS CMND Họ và tên lót Tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Lỗi
18300027 212386088 Nguyễn Hoàng Phương 20/04/2000 N7340101M Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chương trình học 02 năm đầu 

tại Nha Trang
Ngành không xét 
tuyển bổ sung

18300038 231236498 Nguyễn Phương Anh 29/09/2000 N7340101M Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chương trình học 02 năm đầu 
tại Nha Trang

Ngành không xét 
tuyển bổ sung

18300043 241796732 Trương Đức Quang 12/01/2000 N7380101 Luật - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang
Nộp hồ sơ mới xét 
tuyển ngành Kế 
Toán - Nha Trang

18300045 241823226 Lý Thị Thảo Vi 12/09/2000 N7340101M Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chương trình học 02 năm đầu 
tại Nha Trang

Ngành không xét 
tuyển bổ sung

18300046 187844093 Hà Thị Huyền Lương 02/06/2000 N7340101M Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chương trình học 02 năm đầu 
tại Nha Trang

Ngành không xét 
tuyển bổ sung

18300047 264548925 Lê Thị Thùy Dương 06/11/2000 N7340101M Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chương trình học 02 năm đầu 
tại Nha Trang

Ngành không xét 
tuyển bổ sung

18300050 241757286 Nguyễn Kiều Hương 01/01/2000 N7340101M Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chương trình học 02 năm đầu 
tại Nha Trang

Ngành không xét 
tuyển bổ sung

18300053 261485506 Võ Thị Khánh Tiên 20/05/2000 N7340101M Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chương trình học 02 năm đầu 
tại Nha Trang

Ngành không xét 
tuyển bổ sung

18300054 251234295 Nguyễn Nhật Tường Vy 27/11/2000 N7340101M Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chương trình học 02 năm đầu 
tại Nha Trang

Ngành không xét 
tuyển bổ sung

18300061 264544176 Từ Ngọc Như Quỳnh 06/06/2000 N7340101M Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chương trình học 02 năm đầu 
tại Nha Trang

Ngành không xét 
tuyển bổ sung

18300103 197391747 Trần Văn Hiếu 24/12/2000 N7340101M Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chương trình học 02 năm đầu 
tại Nha Trang

Ngành không xét 
tuyển bổ sung

18300104 215495573 Đỗ Thị Minh Thư 08/03/2000 N7340101M Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chương trình học 02 năm đầu 
tại Nha Trang

Ngành không xét 
tuyển bổ sung

18300105 241900015 Võ Thị Hồng Hạnh 07/12/2000 N7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) - Chương trình học 02 
năm đầu tại Nha Trang

Ngành không xét 
tuyển bổ sung

18300109 241735322 Đoàn Thị Thùy An 08/02/2000 N7340101M Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chương trình học 02 năm đầu 
tại Nha Trang

Ngành không xét 
tuyển bổ sung

18300119 212588256 Trần Lâm Thị Ngọc Bích 03/05/2000 N7340101M Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chương trình học 02 năm đầu 
tại Nha Trang

Ngành không xét 
tuyển bổ sung

18300162 285770036 Đoàn Gia Hân 28/12/2000 B7420201 Công nghệ sinh học - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc Ngành không xét 
tuyển bổ sung

18300169 07920000921
5 Trần Xuân Phúc 25/04/2000 B7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc Thí sinh GDTX xét 

tuyển học bạ
18300043 241796732 Trương Đức Quang 12/01/2000 N7380101 Luật - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang Thí sinh nộp hồ sơ 

mới xét Kế toán - 
18300221 241823268 Mai Tùng Vi 08/10/2000 N7340301 Kế toán - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang Thí sinh nộp hồ sơ 

mới xét Ngôn ngữ 
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